
Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Vũ Lan Anh 20/03/1989
Phường Minh Nông - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Phường Minh Nông - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

002189009737 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1727/CCHND-SYT-PT 25/11/2021

2 Vương Thị Vân Anh 10/02/1996
Tổ dân phố Văn Trì 4 - 

phường Minh Khai - quận 
Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

Tổ dân phố Văn Trì 4 - 
phường Minh Khai - quận 
Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

001196028308 01/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08051/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

3 Vi Thị Bình 18/08/1976
TDP My Điền 1 - thị trấn 

Nếnh - huyện Việt Yên - tỉnh 
Bắc Giang

TDP My Điền 1 - thị trấn 
Nếnh - huyện Việt Yên - tỉnh 

Bắc Giang
020176002982 08/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 0977/BG-CCHND 01/12/2014

4 Đinh Thị Cúc 10/07/1996
Khu Vinh Quang - xã Minh 
Đài - huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu Vinh Quang - xã Minh 
Đài - huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ
025196006280 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2362/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

5 Thân Thị Diệp 22/12/1997
Tổ dân phố Bình An - 

phường Tiền Phong - TP. 
Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Bình An - 
phường Tiền Phong - TP. 

Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
024197001296 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1047/CCHN-D-SYT-BG 18/10/2021

6 Bùi Văn Đức 19/11/1985

Phòng 12A09 CT2 tổ hợp 
chung cư cao tầng Nam Xa 
La - phường Phúc La - quận 
Hà Đông - thành phố Hà Nội

Phòng 12A09 CT2 tổ hợp 
chung cư cao tầng Nam Xa 
La - phường Phúc La - quận 
Hà Đông - thành phố Hà Nội

038085001260 27/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03577/CCHND-SYT-HNO 29/05/2019

7 Đồng Thị Thuỳ Dung 13/03/1999
Bản Muông Yên - xã Chiềng 
Cọ - thành phố Sơn La - tỉnh 

Sơn La

Bản Muông Yên - xã Chiềng 
Cọ - thành phố Sơn La - tỉnh 

Sơn La
014199009976 19/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 2024/CCHN-D-SYT-SL 01/11/2022

8 Lại Thị Hà 29/06/1978
Thôn Kim Xuyên - xã Hồng 
Sơn - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kim Xuyên - xã Hồng 
Sơn - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
034178009843 23/09/2024 Bộ Công An DSĐH 1007/CCHN-D-SYT-TQ 30/07/2021

9 Đỗ Thị Hằng 14/09/1989
Số nhà 12A phố Đồng Lợi - 
tổ 6 - phường Sa Pa - thị xã 

Sa Pa - tỉnh Lào Cai

Thôn Mỹ Đô - xã Tân Phong 
- huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026189008383 05/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 198/CCHN-D-SYT-LCA 01/09/2020

10 Trương Thị Bích Hằng 02/10/1991
Khu 418 - xã Tân Minh - 

huyện Sóc Sơn - thành phố 
Hà Nội

Khu 418 - xã Tân Minh - 
huyện Sóc Sơn - thành phố 

Hà Nội
001191015002 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 05820/CCHND-SYT-HNO 12/11/2020

11 Vũ Thị Thu Hiền 17/06/1986
Khu 12 - xã Kim Đức - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Khu 12 - xã Kim Đức - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025186005935 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1805/CCHND-SYT-PT 12/11/2018

12 Trần Thị Mỹ Hoa 12/01/1999
Thôn Lâm Hoà - xã Lâm Sơn 
- huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh 

Thuận

Thôn Lâm Hoà - xã Lâm Sơn 
- huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh 

Thuận
058199006923 20/09/2024 Bộ Công An DSĐH

13 Bùi An Hồng 20/02/1950
Thị trấn Vương - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên
Thị trấn Vương - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên
033050000406 21/01/2016

Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú  và DLQG 
về dân cư

DSĐH 1050/HY-CCHND 31/03/2016

14 Nguyễn Thị Hồng 24/08/1979
Tổ 1- phường Sa Pa - thị xã 

Sa Pa - tỉnh Lào Cai
Tổ 1- phường Sa Pa - thị xã 

Sa Pa - tỉnh Lào Cai
026179005791 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 67/VP-CCHND 02/08/2013

15 Trương Thị Hồng 20/09/1995
Xóm 8 Văn Quang - xã 

Nghĩa Hương - huyện Quốc 
Oai - thành phố Hà Nội

Xóm 8 Văn Quang - xã 
Nghĩa Hương - huyện Quốc 

Oai - thành phố Hà Nội
001195006868 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 08238/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

16 Hồ Thị Thu Hương 22/07/1993
Phường Dữu Lâu - thành phố 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Dữu Lâu - thành phố 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025193008523 03/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1582/CCHND-SYT-PT 12/09/2017

(Kèm theo QĐ số: 44/ QĐ-CĐYD ngày 20 tháng 01 năm 2025)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN03/2025
(THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 18/01 - 19/01/2025)
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17 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/11/1997
Khu Xóm Ngoài - xã Thuỵ 

Liễu - huyện Cẩm Khê - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Xóm Ngoài - xã Thuỵ 
Liễu - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
025197001391 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2652/CCHND-SYT-PT 22/03/2023

18 Nông Thanh Huyền 03/10/1986 Tổ 7 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Tổ 7 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

015186007770 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 10/CCHN-D-SYT-LCA 08/09/2017

19 Nguyễn Quang Khánh 28/09/1994
Phường Tân Hà - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang

Phường Tân Hà - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008094006949 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1058/CCHN-D-SYT-TQ 19/01/2022

20 Phạm Thị Hải Linh 26/04/1989
Tổ 7 Tre Mai - phường Nam 
Khê - thành phố Uông Bí - 

tỉnh Quảng Ninh

Tổ 7 Tre Mai - phường Nam 
Khê - thành phố Uông Bí - 

tỉnh Quảng Ninh
022189002805 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0493/CCHN-D-SYT-QNI 17/01/2022

21 Trần Khánh Ly 27/09/1996
Phường Hoàng Liệt - quận 
Hoàng Mai - thành phố Hà 

Nội

Phường Hoàng Liệt - quận 
Hoàng Mai - thành phố Hà 

Nội
001196037386 23/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07575/CCHND-SYT-HNO 28/12/2021

22 Phùng Thị Mai 29/01/1996
Đội 5 Việt Yên - xã Đông 
Yên - huyện Quốc Oai - 

thành phố Hà Nội

Đội 5 Việt Yên - xã Đông 
Yên - huyện Quốc Oai - 

thành phố Hà Nội
001196042896 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08236/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

23 Lò Thị May 15/11/1995
Bản Tạ Bú - xã Tạ Bú - 

huyện Mường La - tỉnh Sơn 
La

Bản Tạ Bú - xã Tạ Bú - 
huyện Mường La - tỉnh Sơn 

La
014195006337 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1853/CCHN-D-SYT-SL 07/12/2021

24 Hà Đức Minh 07/05/1989
Thôn 5 - xã Hoàng Hoa - 
huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn 5 - xã Hoàng Hoa - 
huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026089001879 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 252/CCHN-D-SYT-TNG 21/12/2017

25 Lường Thị My 07/03/1998
Bản Pá Bó - xã Chiềng Khay 

- huyện Quỳnh Nhai - tỉnh 
Sơn La

Bản Pá Bó - xã Chiềng Khay 
- huyện Quỳnh Nhai - tỉnh 

Sơn La
014198002690 28/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2009/CCHN-D-SYT-SL 12/10/2022

26 Phạm Thanh Nam 02/12/1979
Tổ 5 - phường Phù Đổng - 
thành phố Pleiku - tỉnh Gia 

Lai

Tổ 5 - phường Phù Đổng - 
thành phố Pleiku - tỉnh Gia 

Lai
036079029126 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 63/ĐNO-CCHND 15/10/2013

27 Nguyễn Thị Nga 25/10/1984
Thôn Chàng Chợ - xã Dương 

Liễu - huyện Hoài Đức - 
thành phố Hà Nội

Thôn Chàng Chợ - xã Dương 
Liễu - huyện Hoài Đức - 

thành phố Hà Nội
008184000319 18/12/2024 Bộ Công An DSĐH 08983/HNO-CCHND 01/12/2016

28 Trần Thị Mỷ Ngân 02/04/1992
Khu phố 10 - phường Phước 
Mỹ - thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Khu phố 10 - phường Phước 
Mỹ - thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
058192004842 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 12620/CCHN-D-SYT-HCM 18/05/2023

29 Nguyễn Thị Nhung 23/01/1995
Khu Đại Đình - xã Phùng 

Nguyên - huyện Lâm Thao - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Đại Đình - xã Phùng 
Nguyên - huyện Lâm Thao - 

tỉnh Phú Thọ
025195004918 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1809/CCHND-SYT-PT 03/12/2018

30 Hà Thị Phương 28/08/1993
Thôn Hoàng Lâu - xã Trung 
Yên - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Hoàng Lâu - xã Trung 
Yên - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008193005447 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 894/CCHN-D-SYT-TQ 28/05/2020

31 Ngô Thị Phượng 11/09/1995
Tổ dân phố Bình An - 

phường Tiền Phong - TP. 
Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Bình An - 
phường Tiền Phong - TP. 

Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
024195015497 12/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1605/CCHN-D-SYT-HNA 21/06/2019

32 Lê Thị Ngọc Quỳnh 18/04/1997
Khu phố 2 - phường Đô Vinh 
- thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Khu phố 2 - phường Đô Vinh 
- thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm - tỉnh Ninh Thuận
058197004912 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

33 Nguyễn Thị Thanh 19/02/1980
Thôn Cánh Chủ - xã Bình 
Yên - huyện Thạch Thất - 

thành phố Hà Nội

Thôn Cánh Chủ - xã Bình 
Yên - huyện Thạch Thất - 

thành phố Hà Nội
001180046351 16/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01221/HNO-CCHND 30/09/2013

34 Nguyễn Thị Thanh 02/01/1978
PG 3-20 - KĐT Mới Điện 

Biên - TP. Thanh Hoá - tỉnh 
Thanh Hoá

PG 3-20 - KĐT Mới Điện 
Biên - TP. Thanh Hoá - tỉnh 

Thanh Hoá
038178011300 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5649/CCHN-D-SYT-TH 13/07/2020

35 Phan Thị Thanh 13/05/1987
Số 4 đường Quang Trung - 
phường Yết Kiêu - quận Hà 

Đông - thành phố Hà Nội

Số 4 đường Quang Trung - 
phường Yết Kiêu - quận Hà 

Đông - thành phố Hà Nội
030187022677 05/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1197/BD-CCHND 30/10/2015
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36 Thi Thị Tuyết Thanh 10/11/1973
Khu Bồ Sơn - phường Võ 

Cường - thành phố Bắc Ninh - 
 tỉnh Bắc Ninh

Thôn Trác Bút - thị trấn Chờ 
- huyện Yên Phong - tỉnh 

Bắc Ninh
027173010002 25/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 102/BN-CCHND 30/08/2013

37 Lò Văn Thảo 21/10/1993
Bản Khóp - xã Mường Giôn - 
huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn 

La

Bản Khóp - xã Mường Giôn - 
 huyện Quỳnh Nhai - tỉnh 

Sơn La
014093003507 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1759/CCHN-D-SYT-SL 07/05/2021

38 Hoàng Thị Tơ 04/04/1988
Tổ 12 - thị trấn Việt Quang - 
huyện Bắc Quang - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 6 - thị trấn Việt Quang - 
huyện Bắc Quang - tỉnh Hà 

Giang
002188001282 14/01/2025 Bộ Công An DSCĐ 000597/CCHN-D-SYT-HAG 26/09/2023

39 Lê Thị Tố Trâm 08/07/1993
Khu phố 2 - thị trấn Phước 
Dân - huyện Ninh Phước - 

tỉnh Ninh Thuận

Khu phố 2 - thị trấn Phước 
Dân - huyện Ninh Phước - 

tỉnh Ninh Thuận
058193005285 05/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 7494/HCM-CCHND 25/01/2017

40 Nguyễn Thị Thu Trang 08/08/1986
Phường Khắc Niệm - thành 

phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Phường Khắc Niệm - thành 

phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
042186005414 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1011/BN-CCHND 23/02/2016

41 Hà Thị Tưởng 24/09/1995
Khu Quyết Thắng - xã Tùng 
Khê - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ

Khu Quyết Thắng - xã Tùng 
Khê - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
026195009728 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2352/CCHND-SYT-PT 07/02/2022

42 Lý Thị Xuân 21/04/1988
Phố Đề Nắm - thị trấn Phồn 
Xương - huyện Yên Thế - 

tỉnh Bắc Giang

Phố Đề Nắm - thị trấn Phồn 
Xương - huyện Yên Thế - 

tỉnh Bắc Giang
024188015076 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1235/CCHN-D-SYT-BG 20/01/2022

(đã ký)
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